
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 
 

Tên dự toán: 

 

 

 

Gói thầu: Cung ứng sữa tươi tiệt trùng để bồi dưỡng bằng 

hiện vật cho người lao động tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi 

Quảng Nam năm 2026 

 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam 

Phát hành ngày: 10/3/2026 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CHỦ ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

                                                            Nguyễn Đức Hùng Sơn 

 

 

 

su
on

gh
t5

-1
0/

03
/2

02
6 

11
:2

5:
31

-s
uo

ng
ht

5-
su

on
gh

t5
-s

uo
ng

ht
5



2 

 

Chương I  

YÊU CẦU NỘP BÁO GIÁ 

 

Mục 1. Khái quát  

1. Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam 

2. Chủ đầu tư mời nhà thầu tham gia chào hàng (nộp báo giá) để xây dựng kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm gói thầu: Cung ứng sữa tươi tiệt 

trùng để bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động tại Bệnh viện Phụ sản - 

Nhi Quảng Nam năm 2026.  

Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của Bản yêu cầu 

báo giá này. 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định 

Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này 

khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Hạch toán tài chính độc lập; 

2. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu; 

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

Mục 3. Giá dự thầu và biểu giá 

Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc theo yêu cầu của yêu 

cầu báo giá vào biểu mẫu trong Chương II. 

Trường hợp giá theo hạng mục mà nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà 

thầu đã phân bổ giá của hạng mục này vào các hạng mục khác thuộc gói thầu, 

nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu 

trong bản yêu cầu báo giá với giá đã chào. 

Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính giảm 

giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải chịu 

trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện các công việc theo đúng yêu cầu nêu 
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3 

 

trong yêu cầu báo giá. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các 

khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định. 

Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) thì báo giá của nhà thầu sẽ bị loại. 

Mục 4. Thành phần báo giá 

Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu số 01 

Chương II; 

2. Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có); 

3. Quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu trong vòng 06 tháng kể từ ngày 

phát hành báo giá đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở khác (nếu 

có); 

4. Tài liệu kỹ thuật của hàng hoá (Bản tự công bố sản phẩm và các tài liệu 

kỹ thuật liên quan khác). 

Mục 5. Hiệu lực của báo giá; Nộp, tiếp nhận và đánh giá báo giá: 

1. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 17/3/2026. 

2. Nhà thầu phải nộp hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu trực tiếp 

hoặc qua bưu điện về địa chỉ sau đây:  

Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, số 46 

đường Lý Thường Kiệt, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10/3/2026 đến trước 17h00 ngày 

17/3/2026.  

Các báo giá được gửi đến Chủ đầu tư sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ 

không được xem xét. 

3. Người liên hệ: CN Mai Văn Hùng  Điện thoại: 0905443089 

4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của 

từng nhà thầu.  

5. Hội đồng đấu thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Trong 

quá trình đánh giá các báo giá, trường hợp có nhiều hơn 01 báo giá thì Hội 

đồng có thể lấy giá trung bình để làm giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán 

mua sắm theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 18, Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.  
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Chương II 

PHẠM VI, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU 

 

1. Phạm vi, yêu cầu của gói thầu: 

 

Bảng số 1. Phạm vi và yêu cầu gói thầu 

Nhà thầu phải thực hiện gói thầu theo đúng nội dung nêu tại bảng sau trong 

thời hạn 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, giao hàng trong vòng 72 giờ, 

khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. 

Danh mục hàng hóa cần mua sắm 

ST

T 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Khối 

lượng  

Đơn 

vị tính 

Mô tả hàng hóa/  

Đặc tính kỹ thuật 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Ghi 

chú 

01 

Sữa tươi 

 tiệt trùng  

ít đường  

TH True 

MILK, 

dạng hộp,  

thể tích 

180ml 

73.500 Hộp 

- Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: 

(Thành phần dinh dưỡng trong 100ml): 

+ Năng lượng: 72,7 kcal. 

+ Chất đạm: 2,9 g. 

+ Carbohydrat: 7,4 g. 

+ Đường tổng số: 7,3 g 

+ Chất béo: 3,5 g. 

+ Natri: 35 mg. 

+ Calci: 100 mg. 

+ Các vitamin và khoáng chất có sẵn 

trong sữa tươi. 

- Năm sản xuất: 2026 

- Hạn sử dụng: Tối thiểu 5 tháng, kể 

từ thời điểm giao nhận hàng. 

Bệnh viện 

Phụ sản - 

Nhi Quảng 

Nam, số 

46 Lý 

Thường 

Kiệt, 

phường 

Bàn 

Thạch, 

thành phố 

Đà Nẵng 
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Mẫu số 01 
CÔNG TY…………………………………………… 

MÃ SỐ THUẾ: ……………………………………… 

ĐỊA CHỈ: …………………………………………….. 

EMAIL:……………………………………………….. 

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………... 

BẢNG BÁO GIÁ 

                                  Kính gửi: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam.  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo Quyết định số ……../QĐ-BVPSNQN ngày .... tháng ....... năm 2026 của Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Quảng Nam, Công ty chúng tôi báo giá cung cấp hàng hóa như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả hàng hóa/ 

Đặc tính kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đã có VAT) 

Thành tiền 

(Đã có VAT) 

Ghi 

chú 

          

          

 

❖ Yêu cầu báo giá: 
 

- Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 17/3/2026. 

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, 

chấp nhận chịu xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 
  ……..ngày … tháng … năm 2026 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên và đóng dấu) 
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